
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀO VÒNG CHUNG KHẢO VLCA 2022 

NHÓM VỐN HÓA LỚN 

STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

1 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu HOSE 

2 BVH Tập Đoàn Bảo Việt HOSE 

3 CTG Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam HOSE 

4 DIG Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng HOSE 

5 FPT CTCP FPT HOSE 

6 GEX CTCP Tập đoàn GELEX HOSE 

7 GMD CTCP Gemadept HOSE 

8 HCM CTCP Chứng khoán TPHCM HOSE 

9 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HOSE 

10 HSG CTCP Tập Đoàn Hoa Sen HOSE 

11 KBC Tổng Công ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP HOSE 

12 KDH CTCP Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền HOSE 

13 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội HOSE 

14 NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va HOSE 

15 PDR CTCP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt HOSE 

16 PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam HOSE 

17 PNJ CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận HOSE 

18 POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP HOSE 

19 PVD Tổng CTCP Khoan và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí HOSE 

20 PVS Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam HNX 

21 SBT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa HOSE 

22 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội HOSE 

23 SSI CTCP Chứng khoán SSI HOSE 

24 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín HOSE 

25 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam HOSE 

26 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam HOSE 

27 VCI CTCP Chứng khoán Bản Việt HOSE 

28 VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam HOSE 

29 VIC Tập Đoàn Vingroup - CTCP HOSE 

30 VNM CTCP Sữa Việt Nam HOSE 

31 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng HOSE 

 



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀO VÒNG CHUNG KHẢO VLCA 2022 

NHÓM VỐN HÓA VỪA 

STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

1 AAA CTCP Nhựa An Phát Xanh HOSE 

2 ABS CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận HOSE 

3 APH CTCP Tập đoàn An Phát Holdings HOSE 

4 BCG CTCP Bamboo Capital HOSE 

5 BMP CTCP Nhựa Bình Minh HOSE 

6 BSI CTCP Chứng khoán NH Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam HOSE 

7 BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt HNX 

8 CHP CTCP Thủy Điện Miền Trung HOSE 

9 CMG CTCP Tập Đoàn Công Nghệ CMC HOSE 

10 CRE CTCP Bất động sản Thế Kỷ HOSE 

11 CSV CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam HOSE 

12 CTD CTCP Xây Dựng Coteccons HOSE 

13 DCM CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau HOSE 

14 DGW CTCP Thế Giới Số HOSE 

15 DHG CTCP Dược Hậu Giang HOSE 

16 DPM Tổng Công ty Phân Bón và Hóa Chất Dầu Khí - CTCP HOSE 

17 GEG CTCP Điện Gia Lai HOSE 

18 HBC CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình HOSE 

19 HQC CTCP TV-TM-DV Địa Ốc Hoàng Quân HOSE 

20 HTN CTCP Hưng Thịnh Incons HOSE 

21 IMP CTCP Dược Phẩm Imexpharm HOSE 

22 KHG CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land HOSE 

23 KSB CTCP Khoáng Sản và Xây Dựng Bình Dương HOSE 

24 MIG Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội HOSE 

25 MSH CTCP May Sông hồng HOSE 

26 NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 HOSE 

27 NTP CTCP Nhựa Thiếu niên - Tiền Phong HNX 

28 PAN CTCP Tập Đoàn PAN HOSE 

29 PC1 CTCP Xây Lắp Điện I HOSE 

30 PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP HNX 

31 SAB Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn HOSE 

32 SCR CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín HOSE 

33 SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội HNX 



34 STK CTCP Sợi Thế Kỷ HOSE 

35 TCM CTCP Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công HOSE 

36 TIG CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long HNX 

37 TLG CTCP Tập Đoàn Thiên Long HOSE 

38 TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG HNX 

39 TRA CTCP Traphaco HOSE 

40 VCS CTCP VICOSTONE HNX 

41 VDS CTCP Chứng khoán Rồng Việt HOSE 

42 VNR Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam HNX 

  



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀO VÒNG CHUNG KHẢO VLCA 2022 

NHÓM VỐN HÓA NHỎ 

STT MÃ CK TÊN CÔNG TY SGD 

1 AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc HNX 

2 BBC CTCP Bibica HOSE 

3 C32 CTCP CIC39 HOSE 

4 CNG CTCP CNG Việt Nam HOSE 

5 EVE CTCP Everpia HOSE 

6 GDT CTCP Chế Biến Gỗ Đức Thành HOSE 

7 KHP CTCP Điện Lực Khánh Hòa HOSE 

8 LDP CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar HNX 

9 LGL CTCP Đầu Tư và Phát Triển Đô Thị Long Giang HOSE 

10 NAF CTCP Nafoods Group HOSE 

11 NSC CTCP Tập đoàn Giống Cây Trồng Việt Nam HOSE 

12 PGS CTCP Kinh doanh Khí miền Nam HNX 

13 PIC CTCP Đầu tư Điện lực 3 HNX 

14 PSI CTCP Chứng khoán Dầu khí HNX 

15 RDP CTCP Rạng Đông Holding HOSE 

16 SKG CTCP Tàu Cao Tốc Superdong - Kiên Giang HOSE 

17 SMB CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung HOSE 

18 SRF CTCP Kỹ Nghệ Lạnh HOSE 

19 TN1 CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings HOSE 

20 VNF CTCP Vinafreight HNX 

21 VNG CTCP Du Lịch Thành Thành Công HOSE 

 


